
2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN

Pháp luật – Tổ chức và Quản lý 

dược 
S 234 234 234 234

Nguyễn Thị Kim Thoa C

GSP, GDP, GPP và GMP S 234 234

Phạm Nguyễn Phương Đông C

Kiểm nghiệm S

Phạm Nguyễn Phương Đông C 789 789

Dược lâm sàng 1 S

Chiêm Thị Phượng C 789 789

Anh văn chuyên ngành S 234 234

Thỉnh giảng 

Huỳnh Thanh Phong
C 789 789

Dược xã hội S

Nguyễn Thị Kim Thoa C 678 678

Dược bệnh viện S 234 234

Thỉnh giảng

Lâm Kim Loan
C

Dược lý 2 S

Chiêm Thị Phượng C 789 789

Ghi chú:  Buổi sáng từ 7h00 - 11h15 (1,2,3,4,5)

             Buổi chiều từ 13h00 - 17h05 (6,7,8,9,10)

Tuần 41 (04/10-10/10/2021)

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG

UBND TỈNH HẬU GIANG

THỜI KHOA BIỂU  HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2021-2022 

Lớp: Cao Đẳng Dược A khóa 14 

Hình thức dạy: Trực tuyến

Nhà hoặc cơ 

quan

Nhà hoặc cơ 

quan

Nhà hoặc cơ 

quan

Nhà hoặc cơ 

quan

30/30

30/90

60/60

Google meet

Google meet

Google meet

Google meet

laptop hoặc 

smart phone

laptop hoặc 

smart phone

laptop hoặc 

smart phone

laptop hoặc 

smart phone

Tuần 40 (27/9-02/10/2021)

2

3

4

Thứ

Ứng dụng 

sử dụng 

giảng dạy

Điều kiện về 

thiết bị giảng 

dạy

Nhà hoặc cơ 

quan

Nhà hoặc cơ 

quan

Số giờ 

giảng 

dạy/tổng 

giờ

TRƯỞNG KHOA

Nhà hoặc cơ 

quan

60/60

30/30

45/45

30/30

Hậu Giang, ngày   22 tháng 9  năm 2021

Nhà hoặc cơ 

quan
Google meet

Google meet

Google meet

Google meet

5

6

DUYỆT CỦA BGH

TT

1 60/60

Môn học/ Môđun
Địa điểm bố 

trí giảng dạy
Buổi

7

8

laptop hoặc 

smart phone

laptop hoặc 

smart phone

laptop hoặc 

smart phone

laptop hoặc 

smart phone



2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN

Giáo dục quốc phòng - An ninh S

Thỉnh giảng C

Hoá hữu cơ S

Hoàng T Ngọc Thảo C 6789 6789

Pháp luật – Tổ chức và Quản lý 

dược
S 234 234

Nguyễn Thị Kim Thoa C

GPs S 234 234 234 234

Phạm Nguyễn Phương Đông C 789 789

Anh văn chuyên ngành S 234 234 234 234

Thỉnh giảng 

Huỳnh Thanh Phong
C 789 789 789 789

Pháp chế dược S 234 234

Nguyễn Thị Kim Thoa C 789 789

Hóa dược S 34 34

Phạm Nguyễn Phương Đông C 789 789 789 789

Ghi chú:  Buổi sáng từ 7h00 - 11h15 (1,2,3,4,5)

             Buổi chiều từ 13h00 - 17h05 (6,7,8,9,10)

* Lớp Dược A và Dược B khóa 15 ghép lớp  môn Anh Văn Chuyên Ngành

1
Nhà hoặc cơ 

quan
0/75

Nhà hoặc cơ 

quan
Google meet

laptop hoặc 

smart phone

Nhà hoặc cơ 

quan
Google meet

laptop hoặc 

smart phone

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG

THỜI KHOA BIỂU  HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2021-2022 

Lớp: Cao Đẳng Dược A khóa 15 

Hình thức dạy: Trực tuyến

TT Môn học/ Môđun
Địa điểm bố 

trí giảng dạy

Số giờ 

giảng 

dạy/tổng 

giờ

Ứng dụng 

sử dụng 

giảng dạy

Điều kiện về 

thiết bị giảng 

dạy

Buổi

Tuần 40 (27/9-02/10/2021) Tuần 41 (04/10-10/10/2021)

Thứ

45/45

5 45/45

2 15/45

Nhà hoặc cơ 

quan
Google meet

laptop hoặc 

smart phone

Nhà hoặc cơ 

quan
Google meet

laptop hoặc 

smart phone

6
Nhà hoặc cơ 

quan
Google meet

laptop hoặc 

smart phone

Nhà hoặc cơ 

quan
Google meet

laptop hoặc 

smart phone

Hậu Giang, ngày  22 tháng 9  năm 2021

TRƯỞNG KHOA

DUYỆT CỦA BGH

7 30/120

3 30/30

4

45/45

UBND TỈNH HẬU GIANG



2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN
Giáo dục quốc phòng - An 

ninh
S

Thỉnh giảng C

Hoá hữu cơ S

Hoàng T Ngọc Thảo C 6789 6789

Pháp luật – Tổ chức và Quản lý 

dược
S 234 234

Nguyễn Thị Kim Thoa C

GPs S 234 234 234 234

Phạm Nguyễn Phương Đông C 789 789

Anh văn chuyên ngành S 234 234 234 234

Thỉnh giảng 

Huỳnh Thanh Phong
C 789 789 789

Pháp chế dược S 234 234

Nguyễn Thị Kim Thoa C 789 789

Hóa dược S 34 34

Phạm Nguyễn Phương Đông C 789 789 789 789

Ghi chú:  Buổi sáng từ 7h00 - 11h15 (1,2,3,4,5)

             Buổi chiều từ 13h00 - 17h05 (6,7,8,9,10)

Hậu Giang, ngày  22 tháng 9  năm 2021

TRƯỞNG KHOA

DUYỆT CỦA BGH

6
Nhà hoặc cơ 

quan
45/45 Google meet

laptop hoặc 

smart phone

7
Nhà hoặc cơ 

quan
30/120 Google meet

laptop hoặc 

smart phone

4
Nhà hoặc cơ 

quan
45/45 Google meet

laptop hoặc 

smart phone

5
Nhà hoặc cơ 

quan
45/45 Google meet

laptop hoặc 

smart phone

Nhà hoặc cơ 

quan
15/45 Google meet

laptop hoặc 

smart phone

3
Nhà hoặc cơ 

quan
30/30 Google meet

laptop hoặc 

smart phone

UBND TỈNH HẬU GIANG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG

THỜI KHOA BIỂU  HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2021-2022 

Lớp: Cao Đẳng Dược A khóa 15 

Hình thức dạy: Trực tuyến

TT Môn học/ Môđun
Địa điểm bố 

trí giảng dạy

Số giờ 

giảng 

dạy/tổng 

giờ

Ứng dụng 

sử dụng 

giảng dạy

Điều kiện về 

thiết bị giảng 

dạy

Buổi

Tuần 42 (11/10/21-17/10/2021) Tuần 43 (18/10 - 24/10/2021.)

Thứ

1
Nhà hoặc cơ 

quan
0/75

2



2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN

Giáo dục quốc phòng - An 

ninh
S

Thỉnh giảng C

Tin học S 1234 1234 1234 1234

Nguyễn Đức Tính C 6789

Tiếng Anh 1 S 123

Nguyuễn T Lan Phương C 678 678 678

Giải phẫu - Sinh lý S

Mai Việt Vũ C

Vi sinh - Ký sinh trùng S

Nguyễn T Bích Ngân C

Thực hành dược khoa S

Phạm nguyễn Phương Đông C

Nhận thức dược liệu S

Nguyễn Thị Kim Thoa C

Ghi chú:  Buổi sáng từ 7h00 - 11h15 (1,2,3,4,5)

             Buổi chiều từ 13h00 - 17h05 (6,7,8,9,10)

UBND TỈNH HẬU GIANG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG

THỜI KHOA BIỂU  HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2021-2022 

6
Nhà hoặc cơ 

quan
Google meet

laptop hoặc 

smart phone

7
Nhà hoặc cơ 

quan
Google meet

laptop hoặc 

smart phone

0/60

0/30

3
Nhà hoặc cơ 

quan
Google meet

laptop hoặc 

smart phone

4
Nhà hoặc cơ 

quan
Google meet

laptop hoặc 

smart phone

5
Nhà hoặc cơ 

quan
Google meet

laptop hoặc 

smart phone

30/90

15/45

1
Nhà hoặc cơ 

quan
0/75

2
Nhà hoặc cơ 

quan
75 Google meet

laptop hoặc 

smart phone

Hậu Giang, ngày  08 tháng 10  năm 2021

TRƯỞNG KHOA

DUYỆT CỦA BGH

Hình thức dạy: Trực tuyến

TT Môn học/ Môđun
Địa điểm bố 

trí giảng dạy

Số giờ 

giảng 

dạy/tổng 

giờ

Ứng dụng 

sử dụng 

giảng dạy

Điều kiện về 

thiết bị giảng 

dạy

Buổi

Tuần 41 (04/10-10/10/2021) Tuần 42 (11/10/21-17/10/2021)

Lớp: Cao Đẳng Dược A khóa 16

Thứ

60/60



2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN
Giáo dục quốc phòng - An 

ninh
S

Thỉnh giảng C

Tin học S 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234

Nguyễn Đức Tính C 6789 6789

Tiếng Anh 1 S 123 123

Nguyuễn T Lan Phương C 678 678 678 678 678 678

Giải phẫu - Sinh lý S

Mai Việt Vũ C

Vi sinh - Ký sinh trùng S

Nguyễn T Bích Ngân C

Thực hành dược khoa S

Phạm nguyễn Phương Đông C

Nhận thức dược liệu S

Nguyễn Thị Kim Thoa C

Ghi chú:  Buổi sáng từ 7h00 - 11h15 (1,2,3,4,5)

             Buổi chiều từ 13h00 - 17h05 (6,7,8,9,10)

7
Nhà hoặc cơ 

quan
0/30 Google meet

laptop hoặc 

smart phone

Hậu Giang, ngày  08 tháng 10 năm 2021

TRƯỞNG KHOA

DUYỆT CỦA BGH

5
Nhà hoặc cơ 

quan
15/45 Google meet

laptop hoặc 

smart phone

6
Nhà hoặc cơ 

quan
0/60 Google meet

laptop hoặc 

smart phone

3
Nhà hoặc cơ 

quan
60/60 Google meet

laptop hoặc 

smart phone

4
Nhà hoặc cơ 

quan
30/90 Google meet

laptop hoặc 

smart phone

1
Nhà hoặc cơ 

quan
0/75

2
Nhà hoặc cơ 

quan
75 Google meet

laptop hoặc 

smart phone

UBND TỈNH HẬU GIANG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG

THỜI KHOA BIỂU  HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2021-2022 

Lớp: Cao Đẳng Dược A khóa 16

Hình thức dạy: Trực tuyến

TT Môn học/ Môđun
Địa điểm bố 

trí giảng dạy

Số giờ 

giảng 

dạy/tổng 

giờ

Ứng dụng 

sử dụng 

giảng dạy

Điều kiện về 

thiết bị giảng 

dạy

Buổi

Tuần 43 (18/10 - 24/10/2021.) Tuần 44 (25/10 - 31/10/2021.)

Thứ



2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN
Giáo dục quốc phòng - An 

ninh
S

Thỉnh giảng C

Tin học S 1234 1234 1234 123

Nguyễn Đức Tính C 6789

Tiếng Anh 1 S 123 123

Nguyuễn T Lan Phương C 678 678 678 678 678 678

Giải phẫu - Sinh lý S

Mai Việt Vũ C

Vi sinh - Ký sinh trùng S

Nguyễn T Bích Ngân C

Thực hành dược khoa S

Phạm nguyễn Phương Đông C

Nhận thức dược liệu S

Nguyễn Thị Kim Thoa C

Ghi chú:  Buổi sáng từ 7h00 - 11h15 (1,2,3,4,5)

             Buổi chiều từ 13h00 - 17h05 (6,7,8,9,10)

7
Nhà hoặc cơ 

quan
0/30 Google meet

laptop hoặc 

smart phone

Hậu Giang, ngày  08 tháng 10  năm 2021

TRƯỞNG KHOA

DUYỆT CỦA BGH

5
Nhà hoặc cơ 

quan
15/45 Google meet

laptop hoặc 

smart phone

6
Nhà hoặc cơ 

quan
0/60 Google meet

laptop hoặc 

smart phone

3
Nhà hoặc cơ 

quan
60/60 Google meet

laptop hoặc 

smart phone

4
Nhà hoặc cơ 

quan
30/90 Google meet

laptop hoặc 

smart phone

1
Nhà hoặc cơ 

quan
0/75

2
Nhà hoặc cơ 

quan
75 Google meet

laptop hoặc 

smart phone

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG

THỜI KHOA BIỂU  HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2021-2022 

Lớp: Cao Đẳng Dược A khóa 16

Hình thức dạy: Trực tuyến

TT Môn học/ Môđun
Địa điểm bố 

trí giảng dạy

Số giờ 

giảng 

dạy/tổng 

giờ

Ứng dụng 

sử dụng 

giảng dạy

Điều kiện về 

thiết bị giảng 

dạy

Buổi

Tuần 45 (01/11 - 07/11/2021.) Tuần 46 (08/11 - 14/11/2021.)

Thứ

UBND TỈNH HẬU GIANG



2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN
Giáo dục quốc phòng - An 

ninh
S

Thỉnh giảng C

Tin học S

Nguyễn Đức Tính C

Tiếng Anh 1 S

Nguyuễn T Lan Phương C

Giải phẫu - Sinh lý S

Mai Việt Vũ C

Vi sinh - Ký sinh trùng S

Nguyễn T Bích Ngân C

Thực hành dược khoa S

Phạm nguyễn Phương Đông C

Nhận thức dược liệu S

Nguyễn Thị Kim Thoa C

Ghi chú:  Buổi sáng từ 7h00 - 11h15 (1,2,3,4,5)

             Buổi chiều từ 13h00 - 17h05 (6,7,8,9,10)

7
Nhà hoặc cơ 

quan
0/30 Google meet

laptop hoặc 

smart phone

Hậu Giang, ngày  08 tháng 10 năm 2021

TRƯỞNG KHOA

DUYỆT CỦA BGH

5
Nhà hoặc cơ 

quan
15/45 Google meet

laptop hoặc 

smart phone

6
Nhà hoặc cơ 

quan
0/60 Google meet

laptop hoặc 

smart phone

3
Nhà hoặc cơ 

quan
60/60 Google meet

laptop hoặc 

smart phone

4
Nhà hoặc cơ 

quan
30/90 Google meet

laptop hoặc 

smart phone

1
Nhà hoặc cơ 

quan
0/75

2
Nhà hoặc cơ 

quan
75 Google meet

laptop hoặc 

smart phone

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG

THỜI KHOA BIỂU  HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2021-2022 

Lớp: Cao Đẳng Dược A khóa 16

Hình thức dạy: Trực tuyến

TT Môn học/ Môđun
Địa điểm bố 

trí giảng dạy

Số giờ 

giảng 

dạy/tổng 

giờ

Ứng dụng 

sử dụng 

giảng dạy

Điều kiện về 

thiết bị giảng 

dạy

Buổi

Tuần 47 Tuần 48

15/11 - 21/11/2021 22/11 - 28/11/2021

UBND TỈNH HẬU GIANG


